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Nội dung bài viết 

1. Bài 3: Luyện từ và câu trang 112, 113 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời 
sáng tạo 

Bài 3: Luyện từ và câu trang 112, 113 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời 
sáng tạo 

Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 112 SGK Tiếng Việt lớp 3: Xếp các từ ngữ sau thành các cặp từ có 
nghĩa giống nhau: 

 

Trả lời:  

- bé tí – nhỏ xíu 

- chăm chỉ - chịu khó 

- hiền lành – hiền hậu 

- yêu quý – yêu thương 

Câu 2 trang 112 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm thêm 2-3 từ ngữ có nghĩa giống với 
mỗi từ ngữ sau: 

 

Trả lời:  

- nhỏ xíu – nhỏ bé – bé xíu – tí xíu 

- chăm chỉ - cần cù – chịu khó 
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Câu 3 trang 112, 113 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu 
cầu: 

Đôi bạn 

Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê 
bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi: 

- Ai hát đấy? 

Có tiếng trả lời: 

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy. 

Búp bê nói: 

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt. 

Theo NGUYỄN KIÊN 

a. Tìm những câu có dấu gạch ngang 

b. Dấu gạch ngang trong các câu tìm được dùng để làm gì? 

- Đánh dấu chỗ bắt đầu câu kể 

- Đánh dấu chỗ bắt đầu câu hỏi 

- Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật 

Trả lời:  

a. Tìm những câu có dấu gạch ngang 

- Ai hát đấy? 

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy. 

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt. 

b. Dấu gạch ngang trong các câu tìm được dùng để làm gì? 

- Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật. 
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Câu 4 trang 113 SGK Tiếng Việt lớp 3: Viết vào vở câu hỏi, câu trả lời phù hợp 
với mỗi chỗ trống.  

a. Vừa thấy em, Minh nói to:  

- Cậu đi đâu đấy?  

Em đáp:  

……. 

b. Thấy quyển truyện tranh trên giá, Minh hỏi:  

………. 

Em trả lời:  

……….. 

Trả lời:  

a. Vừa thấy em, Minh nói to:  

- Cậu đi đâu đấy?  

Em đáp:  

- Tớ đi sang nhà Hải Nam mượn cuốn Đô-rê-mon.  

b. Thấy quyển truyện tranh trên giá, Minh hỏi:  

- Cuốn truyện tranh này có phải mẹ cậu mua hôm sinh nhật cậu không?  

Em trả lời: 

- Đúng rồi Minh à. 

Vận dụng: 

Câu 1 trang 113 SGK Tiếng Việt lớp 3: Viết từ ngữ chỉ sở thích của em  
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Trả lời:  

- Em rất thích chơi cầu lông 

Câu 2 trang 113 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm các bạn có cùng sở thích với em 

Trả lời:  

- Tìm các bạn trong lớp, nhóm, câu lạc bộ mình tham gia 

Câu 3 trang 113 SGK Tiếng Việt lớp 3: Nói 2-3 câu về sở thích của cả nhóm 

Trả lời:  

- Nhóm em ai cũng thích chơi cầu lông 

- Chúng em chơi cầu lông vào cuối buổi học. 


